
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.537.561 3.954.476 60,5 166,0

I Thu cân đối NSNN 3.000.000 416.915 13,9 72,1

1 Thu nội địa 2.880.000 366.715 12,7 65,1

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 90.000 50.200 55,8 358,6

4 Thu viện trợ 30.000 0 0,0

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 3.537.561 3.537.561 100,0 196,2

B TỔNG CHI NSĐP 23.063.659 4.383.580 19,0 115,0

 I Chi cân đối NSĐP 12.670.006 2.666.579 21,0 101,0

1 Chi đầu tư phát triển 1.874.873 319.600 17,0 86,4

2 Chi thường xuyên 10.413.463 2.301.906 22,1 103,0

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
4.272 1.968 46,1 13.120

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 17,5

5 Dự phòng ngân sách 253.400 15.800 6,2

6 Chi tạo nguồn CCTL 122.798 26.105

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP
6.826.092 374.186 5,5 190,4

III
Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2021 

sang
3.537.561 1.342.815 38,0 137,7

IV Chi từ nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp 30.000

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 13.205

D CHI TRẢ NỢ GỐC 13.205
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